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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)


PHẦN II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan

thực hiện
	Ghi chú

	A
	LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO
	
	

	1
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
	Phòng Y tế
	

	2
	Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
	Phòng Y tế
	

	3
	Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm
	Phòng Y tế
	

	B
	LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
	
	

	4
	Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 
	Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.
	

	5
	Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 
	Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.
	

	C
	LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
	
	

	6
	Khám Giám định mức độ khuyết tật với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật
	Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
	

	7
	Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.  
	Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
	

	8
	Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác
	Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
	


NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
A - LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO

1.  Thủ tục Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BYT đến phòng Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, phòng y tế có văn bản hướng dẫn trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng y tế, Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận.

2. Cách thức thực hiện Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Y tế - Sở Y tế.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
* Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT.

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

c) Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

đ) Quy chế hoạt động của trạm sơ cấp cứu.

e) Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan được ủy quyền thẩm quyền quyết định: Phòng Y tế
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp chữ thập đỏ

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT);

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Điều 3, Thông tư số 17/2014/TT-BYT;
1. Điều kiện về tổ chức:

Là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;

b) Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;

d) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

đ) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

e) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

3. Trang thiết bị sơ cấp cứu:

a) Bộ nẹp cố định gãy xương;

b) Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;

c) Túi cứu thương;

d) Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;

đ) Cáng cứu thương;

e) Xe cứu thương (nếu có).

4. Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.

5. Điều kiện cho địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ: Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ;

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

 
PHỤ LỤC SỐ 2A
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014
 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ

Kính gửi: ………………………………………………………

Họ và tên: .................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................

Chỗ ở hiện nay:1......................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……… Ngày cấp:..............Nơi cấp: ........

Điện thoại: ……………………………………… Email (nếu có): ................................

Chức vụ:2.................................................................................................................

Hình thức tổ chức:3..................................................................................................

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao chứng thực quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ;

2. Tài liệu chứng minh trạm, điểm sơ cấp cứu đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động sơ cấp cứu;

3. Giấy tờ liên quan đến địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu hoặc giấy cam kết cho sử dụng địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu của chủ sở hữu;

4. Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn (nếu có) và giấy chứng nhận đã qua huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu của người tham gia sơ cấp cứu;

5. Hồ sơ nhân sự của người làm việc tại trạm, điểm sơ cấp cứu;

6. Quy chế hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

	 XÁC NHẬN
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ…..5
(Ký, đóng dấu)
	4………, ngày …. tháng …. năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)


_______

Ghi chú
1 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

2 Ghi theo quyết định thành lập trạm, điểm chữ thập đỏ.

3 là trạm hoặc điểm sơ cấp cứu.

4 Địa danh tỉnh hoặc thành phố.                                                                                                          5 Hội chữ thập đỏ quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

2. Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2014/TT-BYT đến Phòng Y tế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định gửi Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Y tế có văn bản hướng dẫn điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của phòng y tế, Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận.

2. Cách thức thực hiện:
Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ nộp trực tiếp tại phòng Y tế.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT.

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

c) Hợp đồng cho thuê địa điểm hoặc giấy cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận chuyên môn của nhân sự làm việc tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

đ) Quy chế hoạt động của điểm sơ cấp cứu.

e) Báo cáo nguồn tài chính để đảm bảo kinh phí hoạt động của điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan được ủy quyền thẩm quyền quyết định: Phòng Y tế
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Y tế 

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp chữ thập đỏ.

8. Lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động (Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT);

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: 

Điều 4 Thông tư số 17/2014/TT-BYT Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Điều kiện về tổ chức: là tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực sơ cấp cứu chữ thập đỏ, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;

b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;

c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;

d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

3. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

a) Bộ nẹp cố định gãy xương;

b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;

c) Túi cứu thương;

d) Cáng cứu thương.

4. Nhân lực: có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.

5. Điều kiện cho địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

PHỤ LỤC SỐ 2A
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ

Kính gửi: ………………………………………………………

Họ và tên: ..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................

Chỗ ở hiện nay:1.......................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ……… Ngày cấp:...........Nơi cấp: ............

Điện thoại: ……………………………………… Email (nếu có): ..................................

Chức vụ:2...................................................................................................................

Hình thức tổ chức:3....................................................................................................

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao chứng thực quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ;

2. Tài liệu chứng minh trạm, điểm sơ cấp cứu đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động sơ cấp cứu;

3. Giấy tờ liên quan đến địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu hoặc giấy cam kết cho sử dụng địa điểm đặt trạm, điểm sơ cấp cứu của chủ sở hữu;

4. Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn (nếu có) và giấy chứng nhận đã qua huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu của người tham gia sơ cấp cứu;

5. Hồ sơ nhân sự của người làm việc tại trạm, điểm sơ cấp cứu;

6. Quy chế hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

	 XÁC NHẬN
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ…..5
(Ký, đóng dấu)
	4………, ngày …. tháng …. năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)


______________

Ghi chú 

1 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

2 Ghi theo quyết định thành lập trạm, điểm chữ thập đỏ.

3 là trạm hoặc điểm sơ cấp cứu.

4 Địa danh tỉnh hoặc thành phố.

5 Hội chữ thập đỏ quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

 

3. Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đến Phòng Y tế;

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014;

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Phòng Y tế,  Sở Y tế phải cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận.

2. Cách thức thực hiện: 
Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Y tế.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
a. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT;

b. Báo cáo bằng văn bản của trạm, điểm sơ cấp cứu về việc thay đổi địa điểm (Kèm theo Hợp đồng thuê địa điểm hoặc cam kết đồng ý cho mượn của chủ địa điểm hoặc người quản lý nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
- Cơ quan được ủy quyền thẩm quyền quyết định: Phòng Y tế
-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT-BYT;

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:  Điều 3, Điều 4 Thông tư số 17/2014/TT-BYT:
* Điều 3. Điều kiện hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu là 10 m2;
b) Bảo đảm điều kiện về vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật;
c) Có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu;
d) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
đ) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
e) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang thiết bị sơ cấp cứu:

a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, gạc, cồn sát trùng;
c) Túi cứu thương;
d) Tủ đựng dụng cụ sơ cấp cứu;
đ) Cáng cứu thương;
e) Xe cứu thương (nếu có).
3. Nhân lực: Có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra.
* Điều 4. Điều kiện hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ
1. Cơ sở vật chất:
a) Có địa điểm cố định, có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 6 m2;
b) Có biển báo, biểu tượng, cờ chữ thập đỏ;
c) Có số điện thoại liên lạc thường xuyên;
d) Có sổ ghi chép, phiếu sơ cấp cứu theo mẫu chung của Hội Chữ thập đỏ và sổ ghi chép được lưu trữ tại điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
2. Trang, thiết bị sơ cấp cứu:

a) Bộ nẹp cố định gãy xương;
b) Bông, băng, băng ga rô, cồn sát trùng, gạc;
c) Túi cứu thương;
d) Cáng cứu thương.
3. Nhân lực: Có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại điểm.
4. Phạm vi hoạt động chuyên môn:
a) Được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Trường hợp điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có tình nguyện viên cấp II thì được thực hiện các kỹ thuật sơ cấp cứu theo Danh mục quy định tại Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Không được sử dụng thuốc trong sơ cấp cứu chữ thập đỏ.
5. Địa điểm đặt điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:
Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải được đặt tại địa điểm phù hợp, có thể đặt tại nhà dân, tại nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện nhanh chóng các hoạt động sơ cấp cứu.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật hoạt động chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

- Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

- Thông tư số 17/2014/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định việc cấp giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

 

PHỤ LỤC SỐ 2B
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2014/TT - BYT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO TRẠM, ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ

Kính gửi: ………………………………………………………

Họ và tên: ................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................................

Chỗ ở hiện nay:1.....................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: ………… Ngày cấp:............Nơi cấp: .......

Điện thoại: ……………………………………… Email (nếu có): ................................

Chức vụ:2.................................................................................................................

Hình thức tổ chức:3..................................................................................................

Giấy phép hoạt động đã được cấp: số……../ ……… ngày ….. tháng …. năm ........

nơi cấp ......................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại: ................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

 

	XÁC NHẬN
CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ…..5
(Ký, đóng dấu)
	4………, ngày …. tháng …. năm 20….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ, tên)


___________

Ghi chú:
1 Ghi rõ địa chỉ theo nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

2 Ghi theo quyết định thành lập trạm, điểm chữ thập đỏ.

3 Trạm hoặc điểm sơ cấp cứu.

4 Địa danh tỉnh hoặc thành phố.

5 Hội chữ thập đỏ quyết định thành lập trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

 

B - LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
4. Thủ tục Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức. 

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố
Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.

Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Bước 4. Nhận kết quả vào các ngày làm việc trong tuần theo thời gian hẹn tại phiếu tiếp nhận.

2. Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 06 Thông tư 47/2014/TT-BYT);
b) Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/Phòng Y tế/Trung tâm Y tế.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 06 Thông tư 47/2014/TT-BYT

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành

 Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

 Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế
Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47 /2014/TT-BYT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)
Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………...…

Tên người đại diện:……………………………………………………

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.

	  
	Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….
Đại diện Tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. ….. (tên tổ chức)
	TT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày, tháng, năm cấp
	Nơi cấp

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Địa danh, ngày ….. tháng … năm……
Đại diện Tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


5. Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân.
1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.
Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân.
Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tham gia đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, cơ quan có thầm quyền cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

2. Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Y tế hoặc Trung Tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 07 hông tư 47/2014/TT-BYT);

b) Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện/Phòng Y tế/Trung tâm Y tế

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 07 Thông tư 47/2014/TT-BYT;

10. Yêu cầu điều kiện TTHC:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành

Nội dung kiến thức về an toàn thực phẩm bao gồm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm.

 Nội dung kiến thức chung về an toàn thực phẩm bao gồm: Các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; các mối nguy an toàn thực phẩm; điều kiện an toàn thực phẩm; phương pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hành tốt an toàn thực phẩm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Quyết định số 88/QĐ-SYT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Sở Y tế Quyết định về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế

Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)
Tên cá nhân ………………………………………...…

CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ………………………………………

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại …………………………

Số Fax  ……………………………… E-mail ………………………………

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định.

	  
	Địa danh, ngày ….. tháng … năm …….
Người đề nghị
(Ký ghi rõ họ, tên)


C. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA HƯỚNG DẪN 
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT
6. Thủ tục: Khám Giám định mức độ khuyết tật với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ khám giám định chuyển đến:

- Hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định thì cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 

- Hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Căn cứ hồ sơ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuyển đến, Hội đồng giám định Y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám giám định y khoa.

Bước 4: Trong thời gian 30 ngày Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật cho đối tượng.

Bước 5: Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng (ngày trả Biên bản khám giám định sẽ thông báo vào ngày đối tượng được nghe kết luận của Hội đồng)

2. Cách thức thực hiện: 
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ gồm:

a) Giấy giới thiệu của  UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai.

b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, trong biên bản ghi rõ Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản)

    Trường hợp đối tượng sống ở Trung tâm nuôi dưỡng phải có giấy xác nhận, trong giấy xác nhận ghi rõ họ tên, tuổi, dán ảnh đối tượng, đóng dấu giáp lai của Trung tâm. 

c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có)

d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa lần gần nhất (nếu có)

* Số lượng: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng GĐYK nhận được hồ sơ hợp lệ chuyển đến

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Yên Bái

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật

8. Phí, Lệ phí: 

Phí khám giám định: 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm, cận lâm sàng)
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010. Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2011.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP  ngày 10/4/1012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện. 

- Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH, ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế - Bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định Y khoa.

7. Thủ tục: Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.  
1. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ khám giám định chuyển đến:

- Hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định thì cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 

- Hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Căn cứ hồ sơ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuyển đến, Hội đồng giám định Y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám giám định y khoa.

Bước 4: Trong thời gian 30 ngày Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật cho đối tượng.

Bước 5: Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng (ngày trả Biên bản khám giám định sẽ thông báo vào ngày đối tượng được nghe kết luận của Hội đồng)

2. Cách thức thực hiện: 
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ gồm:

a) Giấy giới thiệu của  UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú.

b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản)

c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có)

d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa lần gần nhất (nếu có)

đ) Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật  về kết luận của Hội đồng xác định khuyết tật.

* Số lượng: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng GĐYK nhận được hồ sơ hợp lệ chuyển đến

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Yên Bái

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật 

8. Phí, Lệ phí:

Phí khám giám định: 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm, cận lâm sàng).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010. Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2011.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP  ngày 10/4/1012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện. 

- Thông tư liên bộ số 28/2013/TTLB-BYT-BLĐTBXH, ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế - Bộ lao động - Thương binh và xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

8. Thủ tục: Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác
1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm hoàn chỉnh 01 bộ hồ sơ theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ khám giám định chuyển đến:

- Hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định thì cấp cho người nộp hồ sơ Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH. 

- Hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ, trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện có văn bản gửi Chủ tịch Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Căn cứ hồ sơ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chuyển đến, Hội đồng giám định Y khoa tỉnh tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám giám định y khoa.

Bước 4: Trong thời gian 30 ngày Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm tổ chức khám giám định và kết luận dạng tật và mức độ khuyết tật cho đối tượng.

Bước 5: Trả Biên bản khám GĐYK cho đối tượng (ngày trả Biên bản khám giám định sẽ thông báo vào ngày đối tượng được nghe kết luận của Hội đồng)

2. Cách thức thực hiện: 
Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ gồm:

a) Giấy giới thiệu của  UBND xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú đề nghị khám giám định khuyết tật, trong giấy giới thiệu ghi rõ người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác, có dán ảnh của đối tượng và đóng dấu giáp lai của UBND xã nơi đối tượng cư trú.
b) Biên bản họp của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (bản sao Biên bản)

c) Bản sao các giấy tờ khám bệnh, chữa bệnh, tật: Giấy ra viện, giấy phẫu thuật và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có)

d) Biên bản xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng Giám định Y khoa lần gần nhất (nếu có)

đ) Giấy kiến nghị của người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật  về kết luận của Hội đồng xác định khuyết tật.

e) Bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định khuyết tật không khách quan, không chính xác phải thể hiện qua biên bản, giấy kiến nghị, ảnh chụp, băng ghi âm hoặc các hình thức thể hiện khác.

* Số lượng: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng GĐYK nhận được hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng giám định y khoa tỉnh Yên Bái

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản khám giám định xác định mức độ khuyết tật 

8. Phí, Lệ phí: Phí khám giám định: 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm, cận lâm sàng)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 năm 2010. Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2011.

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP  ngày 10/4/1012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật.

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/ 2012 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện. 

- Thông tư liên bộ số 28/2013/TTLB-BYT-BLĐTBXH, ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

- Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.
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